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LỜI NÓI ĐẦU 

 

Quản lý ngân sách là môn khoa học nghiên cứu tính quy luật của sự phụ thuộc lẫn nhau về 

mặt kinh tế giữa các quốc gia, nghiên cứu sự trao đổi hàng hóa, dịch vụ, sự vận động của các 

yếu tố sản xuất, sự chuyển đổi tiền tệ và cán cấn thanh toán giữa các quốc gia, nghiên cứu các 

chính sách điều chỉnh quá trình vận động và trao đổi. 

Trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra ngày càng mạnh mẽ, mỗi 

quốc gia cần phải tích cực và chủ động tham gia để đạt tới vị trí thuận lợi trong nền kinh tế 

thế giới. Điều đó có nghĩa là mỗi quốc gia cần phát triển mạnh mẽ lĩnh vực kinh tế đối ngoại, 

bao gồm thƣơng mại quốc tế, đầu tƣ quốc tế và di chuyển quốc tế về lao động, hợp tác kinh tế 

về khoa học – công nghệ, các dịch vụ ngoại tệ….Trên ý nghĩa đó việc nghiên cứu môn học 

kinh tế quốc tế là rất cần thiết, có ý nghĩa cả về lý luận và phƣơng pháp luận, tạo điều kiện 

cho việc tổ chức và quản lý lĩnh vực kinh tế đối ngoại của mỗi quốc gia đạt hiệu quả cao. 

Để đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập theo chƣơng trình khung của tổng cục dạy nghề ban 

hành Trƣờng CĐ GTVTTW1 đã phân công giao nhiệm vụ cho tổ môn kế toán doanh nghiệp 

tổ chức biên soạn giáo trình Quản lý ngân sách. Là tài liệu chính thức sử dụng giảng dạy và 

học tập cho sinh viên, đồng thời là tài liệu tham khảo cho những ai quan tâm đến lĩnh vực 

này. 

Nội dung của giáo trình gồm 5 chƣơng 

Chƣơng 1: Những vấn đề cơ bản về quản lý ngân sách nhà nƣớc 

Chƣơng 2: Thu chi ngân sách nhà nƣớc  

Chƣơng 3: Lập dự toán ngân sách 

Chƣơng 4: Chấp hành ngân sách và quyết toán ngân sách 

Chƣơng 5: Quản lý ngân sách xã, phƣờng, thị trấn 

Do thời gian và trình độ có hạn nên giáo trình khó có thể tranh khỏi những thiếu sót nhất định. 

Chúng tôi mong nhận đƣợc sự đóng góp của bạn đọc để giáo trình hoàn thiện hơn. 
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CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH 

NHÀ NƢỚC 

1. Tổng quan về ngân sách Nhà nƣớc 

1.1. Khái niệm ngân sách Nhà nước 

Luật ngân sách Nhà nƣớc đƣợc nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

khóa IX kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 16/12/2002 quy định “Ngân sách Nhà 

nƣớc là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nƣớc đã đƣợc cơ quan có thẩm 

quyền quyết định và đƣợc thực hiện trong một năm để đảm bảo thực hiện các 

chức năng, nhiệm vụ của Nhà nƣớc”. 

1.2. Một số quan điểm về ngân sách Nhà nước 

Trong hệ thống tài chính Nhà nƣớc, ngân sách Nhà nƣớc là khâu tập trung 

giữ vai trò chủ đạo, cũng là khâu tài chính đƣợc hình thành sớm nhất, ra đời và 

tồn tại gắn với hệ thống quản lý Nhà nƣớc. Song đến nay chƣa có một quan 

niệm thống nhất về ngân sách Nhà nƣớc. Trên thực tế ngƣời ta đã đƣa ra nhiều 

định nghĩa về ngân sách Nhà nƣớc không giống nhau tùy theo quan điểm định 

nghĩa thuộc trƣờng phái kinh tế khác nhau, hoặc theo mục đích nghiên cứu. Hiện 

nay có hai quan niệm phổ biến: 

Quan niệm 1: “Ngân sách Nhà nước là bản dự toán thu chi tài chính của 

Nhà nước trong thời gian nhất định, thường là 1 năm”. 

Quan niệm 2: “Ngân sách Nhà nước là quỹ tiền tệ của Nhà nước” 

Các quan niệm trên đã lột tả đƣợc mặt vật chất, nhƣng chƣa thể hiện đƣợc 

nội dung kinh tế của ngân sách Nhà nƣớc tức phải xem xét trên các mặt hình 

thức, thực thể và quan hệ kinh tế chứa trong ngân sách Nhà nƣớc. 

Xét về hình thức: Ngân sách Nhà nƣớc là bản báo cáo thu chi do Chính phủ 

lập ra, đệ trình lên Quốc hội phê duyệt và giao Chính phủ thực hiện. 

Xét về thực thể: Ngân sách Nhà nƣớc bao gồm các khoản thu cụ thể, những 

khoản chi cụ thể và định lƣợng. 

Các khoản thu đƣợc nộp vào quỹ và các khoản chi rút từ quỹ đó. 

Xét về quan hệ kinh tế. Chứa đựng trong ngân sách Nhà nƣớc các khoản thu, 

chi đều phản ánh quan hệ nhất định giữa Nhà nƣớc với ngƣời nộp; Nhà nƣớc với 

cơ quan, đơn vị thụ hƣởng. 

Từ các phân tích trên chúng ta rút ra kết luận: “ngân sách Nhà nƣớc phản ánh 

quan hệ kinh tế phát sinh gắn liền với quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng 

các quỹ tiền tệ tập trung của Nhà nƣớc khi Nhà nƣớc tham gia phân phối các 

nguồn tài chính quốc gia nhằm thực hiện các chức năng của Nhà nƣớc trên cơ sở 
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luật định. 

1.3. Đặc điểm của ngân sách Nhà nước 

Ngân sách Nhà nƣớc bao gồm những quan hệ tài chính nhƣ: 

- Quan hệ tài chính Nhà nƣớc với dân cƣ. 

- Quan hệ Nhà nƣớc với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, đặc 

biệt kinh tế Nhà nƣớc. 

- Quan hệ tài chính Nhà nƣớc với các tổ chức xã hội. 

- Các quan hệ tài chính trên có các đặc điểm sau: 

- Việc tạo lập và sử dụng các quỹ ngân sách Nhà nƣớc luôn gắn với quyền 

lực Nhà nƣớc và thực hiện các chức năng Nhà nƣớc, đƣợc Nhà nƣớc tiến hành 

trên cơ sở luật lệ nhất định. 

- Ngân sách Nhà nƣớc gắn chặt với sở hữu Nhà nƣớc, luôn chứa đựng lợi ích 

chung, lợi ích công cộng. Hoạt động thu - chi ngân sách Nhà nƣớc là sự thể hiện 

các mặt hoạt động kinh tế-xã hội Nhà nƣớc, là việc xử lý các quan hệ lợi ích 

trong xã hội khi Nhà nƣớc tham gia phân phối tài chính quốc gia thể hiện cả 

trong phân phối thu nhập của các doanh nghiệp, dân cƣ, phân bổ nguồn lực cho 

kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, ngân sách Nhà nƣớc cũng có đặc điểm 

nhƣ quỹ tài chính khác. Nét riêng biệt của ngân sách Nhà nƣớc với tƣ cách là 

một quỹ tiền tệ tập trung của Nhà nƣớc là nó đƣợc chia thành nhiều quỹ nhỏ, có 

tác dụng riêng và chỉ ngân sách Nhà nƣớc mới đƣợc dùng cho những mục đích 

nhất định. 

Hoạt động thu, chi ngân sách Nhà nƣớc đƣợc thực hiện theo nguyên tắc 

không hoàn trả trực tiếp chủ yếu. 

Nghiên cứu những đặc điểm của ngân sách Nhà nƣớc không những cho phép 

tìm đƣợc phƣơng pháp, phƣơng thức quản lý ngân sách Nhà nƣớc có hiệu quả 

hơn, mà còn giúp chúng ta nhận thức, phát huy tốt hơn các chức năng, vai trò 

của ngân sách Nhà nƣớc. 

1.4. Chức năng của ngân sách Nhà nước 

1.4.1. Chức năng phân phối 

Khác với chức năng phân phối của các phạm trù giá trị khác, chức năng phân 

phối của ngân sách Nhà nƣớc mang đặc trƣng riêng sau : 

Chủ thể phân phối: Phân phối của ngân sách Nhà nƣớc gán với một chủ thể 

duy nhất là Nhà nƣớc. Nhà nƣớc sử dụng NSNN làm công cụ phân phối GDP, 

cùng các nguồn tài chính khác nhằm hình thành quỹ tích lũy và quỹ tiêu dùng 
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trong phạm vi toàn xã hội. 

Đối tƣợng phân phối: Là toàn bộ GDP đƣợc biểu hiện dƣới hình thức giá trị. 

Đặc điểm phân phối: Không mang tính hoàn trả trực tiếp và dựa trên quyền 

lực kinh tế, chính trị của Nhà nƣớc. Phân phối của ngân sách Nhà nƣớc vừa có 

thể gán với việc sử dụng trực tiếp liền ngay sau quá trình phân phối, vừa có thể 

hình thành quỹ tiền tệ với những mục đích khác nhau trong nền kinh tế. 

+ Sự phân phối của ngân sách Nhà nƣớc vào GDP đƣợc thực hiện bằng 

những phƣơng pháp khác nhau, có thể thực hiện bằng phƣơng pháp cƣỡng chế 

“thu bắt buộc", có thể thực hiện bằng phƣơng pháp tự nguyện “viện trợ, biếu 

tặng", dù sử dụng phƣơng pháp nào, phân phối của ngân sách Nhà nƣớc cũng có 

tác dụng to lớn đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội. 

+ Phân phối ngân sách Nhà nƣớc mang tính hai mặt rõ ràng, nó phụ thuộc 

vào chính sách sử dụng ngân sách Nhà nƣớc trong từng giai đoạn. Nếu chính 

sách phân phối ngân sách đúng đắn, phù hợp quy luật sẽ thúc đẩy sự phát triển 

kinh tế xã hội. Nếu phân phối trái với quy luật sẽ kìm hãm sự phát triển, gây rối 

ren trong lĩnh vực phân phối và lƣu thông, tạo sự bất công trong xã hội  

1.4.2. Chức năng giám đốc. 

Cũng nhƣ chức năng của tài chính nói chung, chức năng giám đốc của ngân 

sách Nhà nƣớc cũng đƣợc thực hiện bằng tiền, nó kiểm tra việc giám sát đôn đốc 

quá trình tạo lập và sử dụng quỹ ngân sách Nhà nƣớc trong phạm vi toàn bộ nền 

kinh tế quốc dân. 

Trong thực tiễn, chức năng giám đốc của ngân sách Nhà nƣớc đƣợc thực hiện 

bởi cơ quan tài chính, thuế, kho bạc Nhà nƣớc... 

Nội dung kiểm tra của ngân sách Nhà nƣớc bao gồm : 

+ Kiểm tra việc chấp hành chính sách, chế độ, thể lệ của Nhà nƣớc trong lĩnh 

vực tài chính. 

+ Kiểm tra quá trình sử dụng vốn của ngân sách Nhà nƣớc. Mục đích của 

kiểm tra ngân sách Nhà nƣớc gồm : 

+ Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nƣớc  

+ Phát huy vai trò tích cực của ngân sách Nhà nƣớc đối với quá trình tổ chức, 

quản lý vĩ mô nền kinh tế. 

+ Bổ sung, hoàn thiện cơ chế quản lý ngân sách Nhà nƣớc, làm cho hoạt 

động ngân sách Nhà nƣớc phù hợp cơ chế quản lý Nhà nƣớc. 

1.5. Vai trò của ngân sách Nhà nước 

Ngân sách Nhà nƣớc có vai trò rất quan trọng trong toàn bộ hoạt động kinh tế 
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- xã hội, an ninh - quốc phòng và đối ngoại của đất nƣớc, tuy nhiên vai trò của 

ngân sách bao giờ cùng gắn liền với vai trò của đất nƣớc trong một thời kỳ nhất 

định. Trong nền kinh tế thị trƣờng, ngân sách Nhà nƣớc đảm nhận vai trò quản 

lý vĩ mô đối với toàn bộ nền kinh tế - xã hội. 

a. Ngân sách Nhà nước là công cụ chủ yếu phân bổ trực tiếp hoặc gián tiếp 

các nguồn tài chính quốc gia, định hướng phát triển sản xuất, hình thành cơ cấu 

kinh tế mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ổn định, bền vững. 

Vốn ngân sách Nhà nƣớc là nguồn tài chính có tính chất chủ đạo trong quá 

trình vận động của toàn bộ vốn xã hội. Bởi lẽ, qua thu, phần lớn nguồn tài chính 

quốc gia đƣợc tập trung vào ngân sách nhằm đáp ứng nhu cầu của Nhà nƣớc, 

các khoản chi của ngân sách có ý nghĩa quốc gia, có phạm vi tác động rộng lớn 

nhằm vào các mục tiêu của chiến lƣợc kinh tế và thông qua mọi hoạt động thu 

chi của vốn ngân sách, Nhà nƣớc thực hiện việc hƣớng dẫn, chi phối các nguồn 

tài chính ở các chủ thể khác trong xã hội. Vì vậy, qua việc phân bổ nguồn tài 

chính của ngân sách Nhà nƣớc, Nhà nƣớc trực tiếp hoặc gián tiếp tác động đến 

mức độ, cơ cấu của các nguồn tài chính ở các chủ thể đó theo định hƣớng của 

Nhà nƣớc. 

Thông qua các khoản chi kinh tế và chi đầu tƣ xây dựng các công trình kết 

cấu hạ tầng kinh tế; phát triển những ngành, lĩnh vực có tỷ suất lợi nhuận cao, 

thu hồi vốn nhanh; ƣu tiên các ngành mũi nhọn có khả năng cạnh tranh trên thị 

trƣờng; đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng thuộc thế mạnh xuất khẩu..., Chính phủ 

có thể tạo điều kiện và hƣớng nguồn vốn đầu tƣ của các doanh nghiệp vào 

những lĩnh vực, những vùng cần thiết để hình thành cơ cấu kinh tế mới cũng 

nhƣ tạo ra môi trƣờng thuận lợi cho sản xuất kinh doanh. Các khoản chi này của 

ngân sách Nhà nƣớc không thu hồi trực tiếp, nhƣng hiệu quả của nó lại đƣợc 

tính bằng sự tăng trƣởng của GDP, sự phân bố chung hợp lý của nền kinh tế 

hoặc bằng các chỉ tiêu khác nhƣ tạo ra khả năng tốc độ lƣu chuyển hàng hoá và 

dịch vụ... 

Thông qua thu ngân sách, chủ yếu là thuế, cũng góp phần định hƣớng phát 

triển sản xuất. Việc đặt ra các loại thuế với thuế suất ƣu đãi, các quy định miễn, 

giảm thuế... có tác dụng kích thích mạnh mẽ đối với doanh nghiệp bỏ vốn đầu tƣ 

vào nơi cần thiết, ngƣợc lại, một chính sách thuế khắt khe sẽ giảm bớt luồng di 

chuyển vốn vào nơi cần hạn chế sản xuất kinh doanh. 

Rõ ràng là chính sách thu, chi ngân sách gắn liền với chính sách phát triển kinh 

tế - xã hội và phục vụ trực tiếp cho chính sách này của Nhà nƣớc. 

b. Ngân sách Nhà nước là công cụ để điều tiết thị trường, bình ổn giá cả và 
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kiềm chế lạm phát. 

Trong nền kinh tế thị trƣờng, quy luật cung cầu chi phối thị trƣờng rất mạnh 

mẽ. Mọi sự biến động của giá cả đều có nguyên nhân từ sự mất cân đối cung 

cầu. Ngƣời kinh doanh nói chung rất nhạy cảm với tình hình giá cả để di chuyển 

nguồn vốn từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác. Nhƣng đối với ngƣời sản xuất, sự 

di chuyển này là rất khó khăn và đối với nguồn kinh tế, thì việc di chuyển vốn sẽ 

gây ra những phản ứng dây chuyền dẫn tới làm mất sự ổn định của cơ cấu. Vì 

vậy, Chính phủ cần có sự tác động tích cực đến thị trƣờng nhằm đảm bảo lợi ích 

cho cả ngƣời sản xuất và ngƣời tiêu dùng, cũng nhƣ để giữ vững cơ cấu kinh tế 

đã đƣợc hoạch định. 

Đối với thị trƣờng hàng hóa, hoạt động điều tiết của Chính phủ đƣợc thực 

hiện thông qua việc sử dụng các quỹ dự trữ của Nhà nƣớc (bằng tiền, bằng ngoại 

tệ, các loại hàng hóa, vật tƣ chiến lƣợc...) đƣợc hình thành từ nguồn thu của 

ngân sách Nhà nƣớc. Một cách tổng quát, cơ chế điều tiết là khi giá cả của một 

loại hàng hóa nào đó lên cao, để kìm hãm và chống đầu cơ, Chính phủ đƣa dự 

trữ hàng hóa đó ra thị trƣờng để tăng cung, trên cơ sở đó sẽ bình ổn đƣợc giá cả, 

Còn khi giá cả một loại hàng hóa nào đó bị giảm mạnh, có khả năng gây thiệt 

hại cho ngƣời sản xuất tạo ra xu hƣớng di chuyển vốn sang lĩnh vực khác, Chính 

phủ sẽ bỏ tiền để mua các hàng hóa đó theo một giá nhất định nhằm đảm bảo 

quyền lợi cho ngƣời sản xuất. Bằng công cụ thuế và chính sách chi tiêu ngân 

sách Nhà nƣớc, Chính phủ có thể tác động vào tổng cung hoặc tổng cầu để góp 

phần ổn định giá cả trên thị trƣờng. 

Đối với thị trƣờng tiền tệ, thị trƣờng vốn, thị trƣờng sức lao động, hoạt động 

điều tiết của Chính phủ thông qua việc thực hiện một cách đồng bộ giữa các 

công cụ tài chính, tiền tệ, giá cả... trong đó công cụ ngân sách với các biện pháp 

nhƣ phát hành công trái, chi trả nợ, các biện pháp tiêu dùng của Chính phủ cho 

toàn xã hội, đào tạo... 

Nhƣ vậy thu, đặc biệt là thuế, chi tiêu, dự trữ Nhà nƣớc có tác động rất lớn 

đến quan hệ cung cầu và bình ổn giá cả thị trƣờng. 

Kiềm chế lạm phát luôn đƣợc coi là mục tiêu trọng yếu trong điều chỉnh vĩ 

mô nền kinh tế-xã hội của quốc gia. Lạm phát, với sự bùng nổ các cơn sốt về 

giá, gây ra những hậu quả nặng nề cho nền kinh tế, cho ngƣời sản xuất và ngƣời 

tiêu dùng. Giữa lạm phát và hoạt động thu - chi của ngân sách Nhà nƣớc luôn có 

mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Vì vậy, có thể khẳng định, các giải pháp nhằm 

kiềm chế lạm phát đều liên quan đến hoạt động của ngân sách Nhà nƣớc. 

Khi xảy ra lạm phát, giá cả tăng lên do cung cầu mất cân đối (cung nhỏ hơn 
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cầu), Chính phủ có thể sử dụng biện pháp thuế nhƣ tăng thuế tiêu dùng, giảm 

thuế đối với đầu tƣ và thắt chặt chi tiêu của ngân sách Nhà nƣớc, nhất là các 

khoản chi cho tiêu dùng để nâng đỡ và giảm bớt cầu. 

c. Ngân sách Nhà nước là công cụ có hiệu lực của Nhà nước để điều chỉnh 

trong lĩnh vực thu nhập, góp phần giải quyết các vấn đề xã hội. 

Một mâu thuẫn gay gắt đang nảy sinh ở nƣớc ta hiện nay là mâu thuẫn giữa 

tính nhân đạo của chủ nghĩa xã hội và quy định khắt khe của nền kinh tế thị 

trƣờng xung quanh vấn đề thu nhập, việc làm và phúc lợi xã hội. Vấn đề đặt ra 

là phải có một chính sách phân phối hợp lý thu nhập của toàn xã hội, nhất là 

những ngƣời nghèo khổ. Việc sử dụng ngân sách Nhà nƣớc nhƣ một công cụ để 

điều chỉnh vĩ mô trong lĩnh vực thu nhập đối với các thành viên của xã hội nhằm 

thực hiện công bằng xã hội về thu nhập, đảm bảo và ổn định cuộc sống của các 

tầng lớp dân cƣ, đảm bảo vai trò kích thích của thu nhập đối với sự phát triển 

đời sống vật chất và khống chế mức tiêu dùng phù hợp với trình độ, năng lực 

sản xuất của nền sản xuất hàng hóa nhiều thành phần đang trong quá trình hình 

thành và phát triển. 

Chính sách ngân sách, cụ thể là chính sách thuế và chính sách chi ngân sách, 

góp phần làm giảm bớt sự chênh lệch quá lớn về thu nhập và tiền lƣơng giữa 

những ngƣời làm việc trong khu vực sản xuất kinh doanh, khu vực hành chính, 

sự nghiệp, an ninh, quốc phòng; giữa những ngƣời sống ở thành thị, nông thôn, 

miền núi, hải đảo nhằm ổn định đời sống của các tầng lớp dân cƣ trong phạm vi 

cả nƣớc. 

d. Ngân sách Nhà nước đối với việc củng cố, tăng cường sức mạnh bộ máy 

Nhà nước, bảo vệ đất nước và giữ gìn an ninh. 

Ngân sách Nhà nƣớc là công cụ tài chính quan trọng nhất để cung ứng nguồn 

tài chính cho hoạt động của bộ máy Nhà nƣớc từ trung ƣơng đến xã, phƣờng. Ở 

nƣớc ta, nguồn ngân sách Nhà nƣớc hầu nhƣ là nguồn duy nhất để phục vụ cho 

các hoạt động của bộ máy Nhà nƣớc từ các cơ quan quyền lực, cơ quan hành 

chính Nhà nƣớc đến các cơ quan tƣ pháp, ngân sách Nhà nƣớc còn cung ứng 

nguồn tài chính cho Đảng Cộng sản lãnh đạo hoạt động, tài trợ cho các tổ chức 

xã hội mà nguồn tài chính của các tổ chức này không đảm bảo. Nhƣ vậy, có thể 

nói, cả hệ thống chính trị của nƣớc ta đều do ngân sách Nhà nƣớc cung ứng 

nguồn tài chính. 

e. Vai trò kiểm tra của ngân sách Nhà nước. 

Ngân sách Nhà nƣớc có mối quan hệ mật thiết với các khâu tài chính khác trong 

hệ thống tài chính quốc gia. Nó thể hiện ở chỗ: Các khâu tài chính khác đều phải 
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làm nghĩa vụ với ngân sách Nhà nƣớc; mặt khác lại nhận đƣợc sự tài trợ, hỗ trợ 

của ngân sách Nhà nƣớc dƣới những hình thức khác nhau trực tiếp hoặc gián 

tiếp. 

Xuất phát từ lợi ích chung, ngân sách Nhà nƣớc kiểm tra các hoạt động tài 

chính khác không chỉ trong việc làm nghĩa vụ nộp thuế và các khoản phải nộp, 

trong việc sử dụng các nguồn tài chính Nhà nƣớc, sử dụng các tài sản quốc gia, 

mà còn trong việc thực hiện các pháp luật, chính sách về ngân sách cũng nhƣ 

các pháp luật, chính sách có liên quan. 

Kiểm tra của ngân sách Nhà nƣớc gắn chặt với quyền lực Nhà nƣớc, nhất 

là quyền lực của hệ thống hành chính Nhà nƣớc. Nó là một loại kiểm tra đơn 

phƣơng theo hệ thống thứ bậc cơ quan quyền lực và cơ quan hành chính Nhà 

nƣớc các cấp về nghĩa vụ phải thực hiện đối với ngân sách cũng nhƣ việc sử 

dụng vốn, kinh phí, tài sản Nhà nƣớc. Nhƣ vậy, kiểm tra ngân sách Nhà nƣớc 

đối với các hoạt động tài chính khác là một mặt trong hoạt động quản lý và kiểm 

tra của Nhà nƣớc, có tác động sâu sắc tới các hoạt động tài chính khác có vai trò 

quan trọng góp phần xây dựng một xã hội công bằng, văn minh và dân chủ. 

2. Tổ chức và phân cấp ngân sách Nhà nƣớc 

2.1. Khái niệm, căn cứ và nguyên tắc tổ chức hệ thống ngân sách Nhà nước. 

a) Khái niệm:  

Hệ thống ngân sách Nhà nƣớc là tổng thể các cấp ngân sách Nhà nƣớc gắn 

bó hữu cơ với nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thu chi mỗi cấp ngân 

sách. 

b) Căn cứ 

Sự hình thành hệ thống ngân sách Nhà nƣớc bắt nguồn từ sự hình thành hệ 

thống chính quyền Nhà nƣớc các cấp và quá trình thực hiện phân cấp quản lý 

kinh tế xã hội giữa các cấp chính quyền. Quá trình hình thành hệ thống chính 

quyền Nhà nƣớc các cấp là một tất yếu khách quan của mọi chủ thể chính trị 

nhằm cho những chức năng vốn có của Nhà nƣớc đƣợc thực thi. Sự ra đời của 

hệ thống chính quyền Nhà nƣớc các cấp đòi hỏi nhu cầu chi tiêu ở mỗi cấp chính 

quyền là một tiền đề xuất hiện hệ thống ngân sách Nhà nƣớc các cấp. 

Song trên thực tế, việc tổ chức hệ thống các cấp ngân sách không bắt buộc 

theo nguyên tắc mỗi cấp chính quyền phải hình thành một cấp ngân sách tƣơng 

đƣơng, việc hình thành mỗi cấp ngân sách Nhà nƣớc tƣơng đối hoàn chỉnh trong 

thực tiễn phụ thuộc phần lớn vào mức độ phân cấp quản lý kinh tế xã hội cho 

chính quyền các cấp và khả năng điều hành quản lý ngân sách của mỗi cấp chính 
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quyền. Mức độ phân cấp quản lý kinh tế xã hội cho chính quyền Nhà nƣớc đã 

tạo ra sự cần thiết và khả năng hình thành một cấp ngân sách tƣơng ứng với một 

cấp chính quyền. 

Nhƣ vậy sự hình thành hệ thống ngân sách Nhà nƣớc gồm một số cấp ngân 

sách hoàn chỉnh xuất phát từ cách tổ chức bộ máy chính quyền Nhà nƣớc và 

mức độ phân cấp quản lý kinh tế xã hội cho các cấp chính quyền. 

c) Tổ chức hệ thống ngân sách Nhà nước dựa trên hai nguyên tắc sau: 

Nguyên tắc thống nhất và tập trung dân chủ. 

Trong hoạt động ngân sách điều này có tầm quan trọng đặc biệt. Một mặt 

đảm bảo sự thống nhất ý trí và lợi ích qua phân bổ ngân sách để có hàng hóa và 

dịch vụ công cộng có tính chất quốc gia. Mặt khác nó đảm bảo phát huy tính chủ 

động và sáng tạo của các địa phƣơng, các tổ chức, cá nhân trong giải quyết từng 

vấn đề cụ thể. Tập trung không phải độc đoán chuyên quyền mà trên cơ sở phát 

huy dân chủ. 

Nguyên tắc đảm bảo tính phù hợp cấp ngân sách với cấp chính quyền Nhà 

nƣớc. 

Nhằm đảm bảo cho nguyên tắc thống nhất và tập trung dân chủ. Hiện nay 

theo Luật ngân sách Nhà nƣớc, hệ thống ngân sách gồm ngân sách Trung ƣơng 

và ngân sách địa phƣơng. 

Ngân sách trung ƣơng bao gồm các đơn vị dự toán của cấp này. Mỗi bộ, mỗi 

cơ quan trung ƣơng là một đơn vị dự toán của ngân sách trung ƣơng. 

Ngân sách địa phƣơng là tên chung để chỉ các cấp ngân sách chính quyền bên 

dƣới phù hợp với địa giới hành chính các cấp. Ngân sách xã, phƣờng, thị trấn 

vừa là một cấp ngân sách vừa là bộ phận cấu thành ngân sách huyện, quận. Ngân 

sách huyện, quận vừa là một cấp ngân sách vừa là bộ phận cấu thành ngân sách 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng. Ngoài ngân sách xã, phƣờng, thị trấn 

chƣa có đơn vị dự toán ra, các cấp ngân sách khác đều bao gồm một số đơn vị 

dự toán của cấp ngân sách ấy hợp thành. 

Ngân sách trung ƣơng cung ứng nguồn tài chính cho các nhiệm vụ, mục tiêu 

chung cả nƣớc trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc 

phòng, an ninh, đối ngoại và hỗ trợ chuyển giao nguồn tài chính cho ngân sách 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng. 

Ngân sách địa phƣơng cung ứng tài chính cho nhiệm vụ của chính quyền Nhà 

nƣớc ở địa phƣơng và hỗ trợ chuyển giao tài chính cho chính quyền cấp dƣới. 
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2.2. Phân cấp ngân sách Nhà nước 

2.2.1. Khái niệm phân cấp ngân sách Nhà nước 

Phân cấp quản lý ngân sách là quá trình Nhà nƣớc trung ƣơng phân giao 

nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm nhất định cho chính quyền địa phƣơng trong 

hoạt động quản lý ngân sách Nhà nƣớc. 

Khi nói tới phân cấp quản lý ngân sách Nhà nƣớc ngƣời ta thƣờng hiểu theo 

nghĩa trực diện, dễ cảm nhận đó là việc phân giao nhiệm vụ thu chi giữa các cấp 

chính quyền. Thực chất nội dung phân cấp rộng hơn nhiều. Nó giải quyết mối 

quan hệ giữa chính quyền Nhà nƣớc trung ƣơng và các cấp chính quyền địa 

phƣơng trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến hoạt động ngân sách Nhà 

nƣớc. 

2.2.2. Nội dung của phân cấp ngân sách Nhà nước 

Trong quá trình quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nƣớc giữa các cấp chính 

quyền thƣờng nảy sinh các quan hệ quyền lực, quan hệ vật chất. Giải quyết các 

mối quan hệ đó đƣợc coi là nội dung cơ bản của phân cấp quản lý ngân sách 

Nhà nƣớc. Cụ thể phân cấp quản lý ngân sách Nhà nƣớc bao gồm các nội dung 

chủ yếu sau: 

Giải quyết mối quan hệ quyền lực giữa các cấp chính quyền trong việc ban 

hành các chính sách, chế độ thu chi, chế độ quản lý ngân sách Nhà nước. Đây là 

một trong những nội dung tất yếu của phần cấp quản lý ngân sách Nhà nƣớc. 

Qua phân cấp quản lý ngân sách Nhà nƣớc phải xác định rõ quyền hạn ban 

hành các chính sách, chế độ, tiêu chuẩn định mức, phạm vi mức độ quyền hạn 

của mỗi cấp trong việc ban hành chính sách, chế độ ngân sách Nhà nƣớc. 

Về cơ bản, Nhà nƣớc trung ƣơng vẫn giữ vai trò quyết định các loại thu nhƣ 

thuế, phí, lệ phí, vay nợ và các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu thực hiện 

thống nhất trong cả nƣớc. 

Ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do Chính phủ, Thủ tƣớng 

Chính phủ, Bộ trƣởng Bộ Tài chính ban hành, đối với một số nhiệm vụ chi có 

tính chất đặc thù ở địa phƣơng, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đƣợc quyết định chế 

độ chi ngân sách, phù hợp với đặc điểm thực tế ở địa phƣơng. Riêng những chế 

độ chi có tính chất tiền lƣơng, tiền công, phụ cấp, trƣớc khi quyết định phải có ý 

kiến của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực. 

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ Tài chính việc ban hành các chế độ chi 

ngân sách ở địa phƣơng để tổng hợp và giám sát việc thực hiện. 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định một số chế độ thu phí gắn với quản lý 



 

 

 

 

 

 

 

 15 

đất đai, tài nguyên thiên nhiên, gắn với chức năng quản lý hành chính Nhà nƣớc 

của chính quyền địa phƣơng và các khoản đóng góp của nhân dân theo quy định 

của pháp luật. 

Việc huy động vốn để đầu tƣ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng thuộc 

phạm vi ngân sách cấp tỉnh đƣợc quy định theo những điều kiện nghiêm ngặt 

nhằm tránh tình trạng sử dụng vốn phi hiệu quả, chồng chất nợ nần lên chính 

quyền trung ƣơng. Ví dụ: công trình phải có trong kế hoạch đầu tƣ năm năm 

thuộc nguồn ngân sách cấp tỉnh bảo đảm đã đƣợc Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

phê duyệt; dự kiến nguồn bảo đảm trả nợ của ngân sách cấp tỉnh; mức dƣ nợ từ 

nguồn vốn huy động không vƣợt quá 30% vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản trong 

nƣớc hàng năm của ngân sách cấp tỉnh... 

Giải quyết mối quan hệ vật chất trong quá trình phân giao nhiệm vụ chi, 

nguồn thu và cân đối ngân sách Nhà nước: 

Trong phân cấp quản lý ngân sách, việc giải quyết mối quan hệ vật chất giữa 

các cấp chính quyền thƣờng phức tạp nhất, bởi lẽ mối quan hệ này là mối quan 

hệ lợi ích. Để giải quyết nó, cần xác định rõ nhiệm vụ kinh tế, chính trị của mỗi 

cấp chính quyền, khả năng tạo nguồn thu trên từng địa bàn mà chính quyền đó 

quản lý, đồng thời nghiên cứu, sử dụng các phƣơng pháp điều hòa thích hợp. 

Trong Luật Ngân sách Nhà nƣớc quy định cụ thể nguồn thu, nhiệm vụ chi 

giữa ngân sách trung ƣơng và ngân sách địa phƣơng đƣợc ổn định từ 3 đến 5 

năm. Bao gồm các khoản thu mà từng cấp đƣợc hƣởng 100%; các khoản thu 

phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) cũng nhƣ nhiệm vụ chi của từng cấp trên cơ 

sở quán triệt các nguyên tắc phân cấp trên đây. 

Ngân sách trung ƣơng hƣởng các khoản thu tập trung quan trọng không gắn 

trực tiếp với công tác quản lý của địa phƣơng nhƣ: thuế xuất khẩu, thuế nhập 

khẩu, thu từ dầu thô... hoặc không đủ căn cứ chính xác để phân chia nhƣ: thuế 

thu nhập doanh nghiệp của các đơn vị hạch toán toàn ngành. 

Ngân sách trung ƣơng chi cho các hoạt động có tính chất bảo đảm thực hiện 

các nhiệm vụ chiến lƣợc, quan trọng của quốc gia nhƣ: chi đầu tƣ cơ sở hạ tầng 

kinh tế-xã hội, chi quốc phòng, an ninh, chi giáo dục, y tế, chi bảo đảm xã hội 

do Trung ƣơng quản lý... và hỗ trợ các địa phƣơng chƣa cân đối đƣợc thu, chi 

ngân sách. 

Ngân sách địa phƣơng đƣợc phân cấp nguồn thu để đảm bảo chủ động thực 

hiện những nhiệm vụ đƣợc giao, gắn trực tiếp với công tác quản lý tại địa 

phƣơng nhƣ: thuế nhà đất, thuế môn bài, thuế chuyển quyền sử dụng đất, thuế 

thu nhập đối với ngƣời có thu nhập cao... 
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Chi ngân sách địa phƣơng chủ yếu gắn liền với nhiệm vụ quản lý kinh tế - xã 

hội, quốc phòng, an ninh do địa phƣơng trực tiếp quản lý. Việc đẩy mạnh phân 

cấp quản lý ngân sách trong điều kiện tự nhiên, xã hội và trình độ quản lý ở các 

vùng, miền khác nhau là động lực quan trọng để khơi dậy các khả năng của địa 

phƣơng, xử lý kịp thời các nhiệm vụ của Nhà nƣớc trên phạm vi từng địa 

phƣơng. 

Ngân sách cấp trên thực hiện nhiệm vụ bổ sung ngân sách cho cấp dƣới dƣới 

hai hình thức: bổ sung cân đối và bổ sung có mục tiêu. 

Đảm bảo nguồn lực cho chính quyền cơ sở cũng đƣợc Luật ngân sách hết sức 

quan tâm. Luật ngân sách Nhà nƣớc quy định các nguồn thu về nhà đất phải 

phân cấp không dƣới 70% cho ngân sách xã, đối với lệ phí trƣớc bạ thì phải 

phân cấp không dƣới 50% cho ngân sách các thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 

Giải quyết mối quan hệ trong quá trình thực hiện chu trình ngân sách. 

Mặc dù ngân sách Việt Nam vẫn nằm trong tình trạng ngân sách lồng ghép 

giữa các cấp chính quyền trong chu trình ngân sách nhƣng quyền hạn, trách 

nhiệm của Hội đồng nhân dân các cấp trong việc quyết định dự toán ngân sách, 

phân bổ ngân sách và phê chuẩn quyết toán ngân sách đã đƣợc tăng lên đáng kể. 

Ngoài các quyền có tính chất truyền thống nhƣ: quyết định dự toán ngân sách 

địa phƣơng; phân bổ ngân sách địa phƣơng; phân bổ dự toán chi ngân sách cho 

sở, ban, ngành theo từng lĩnh vực cụ thể, quyết định số bổ sung từ ngân sách cấp 

tỉnh cho từng ngân sách cấp dƣới; trực tiếp phê chuẩn quyết toán ngân sách địa 

phƣơng, hội đồng nhân dân cấp tỉnh còn có nhiệm vụ: 

Quyết định việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho từng cấp ngân sách ở 

địa phƣơng. 

Quyết định tỷ lệ phần trăm phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa 

phƣơng đối với phần ngân sách địa phƣơng đƣợc hƣởng từ các khoản thu phân 

chia giữa ngân sách trung ƣơng với ngân sách địa phƣơng và các khoản thu có 

phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phƣơng. 

Ngoài ra, việc tổ chức lập ngân sách ở các địa phƣơng đƣợc phân cấp cho uỷ 

ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng quy định cụ thể cho từng 

cấp ở địa phƣơng. Thảo luận về dự toán với cơ quan tài chính chỉ thực hiện vào 

năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách, các năm tiếp theo chỉ tiến hành khi địa 

phƣơng có đề nghị. 

Giải quyết tốt mối quan hệ trong việc quản lý và sử dụng ngân sách Nhà 

nƣớc, đó chính là nội dung phân cấp quản lý ngân sách Nhà nƣớc. 
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2.2.3. Các nguyên tắc quản lý ngân sách Nhà nước 

Nhằm giải quyết các mối quan hệ nói trên, trong phân cấp quản lý ngân sách 

Nhà nƣớc cần phải thực hiện một số nguyên tắc nhất định: 

Phân cấp quản lý ngân sách phải đƣợc tiến hành đồng bộ với phân cấp kinh 

tế và tổ chức bộ máy hành chính. 

Tuân thủ nguyên tắc này tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết mối quan 

hệ vật chất giữa các cấp chính quyền, xác định rõ nguồn thu trên địa bàn và quy 

định nhiệm vụ chi của các cấp chính quyền một cách chính xác. 

Phân cấp kinh tế là tiền đề và điều kiện bắt buộc để thực hiện phân cấp quản 

lý ngân sách Nhà nƣớc; tổ chức bộ máy Nhà nƣớc là cơ sở để xác định phạm vi, 

mức độ của ngân sách Nhà nƣớc ở mỗi cấp chính quyền. Trong tƣơng lai không 

xa, với việc hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế và cải cách bộ máy hành chính, 

các cấp chính quyền địa phƣơng sẽ không còn đƣợc giao chức năng quản lý kinh 

tế thì nguyên tắc này sẽ đƣợc thay đổi một cách tƣớng ứng. 

Đảm bảo thể hiện vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ƣơng và vị trí độc lập 

của ngân sách địa phƣơng trong hệ thống ngân sách thống nhất. 

Đảm bảo vai trò chủ đạo của ngân sách trung ƣơng là một đòi hỏi khách 

quan, bắt nguồn từ vị trí, vai trò của chính quyền trung ƣơng đã đƣợc Hiến pháp 

quy định đối với việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội của đất 

nƣớc. 

Ngân sách trung ƣơng trên thực tế là ngân sách của cả nƣớc, tập trung đại bộ 

phận nguồn thu của quốc gia và thực hiện các khoản thu chủ yếu của quốc gia. 

Vị trí độc lập của ngân sách địa phƣơng đƣợc thể hiện: các cấp chính quyền 

có quyền lập, chấp hành và quyết toán ngân sách của mình trên cơ sở chính 

sách, chế độ đã ban hành. Mặt khác, các cấp chính quyền phải chủ động, sáng 

tạo trong việc động viên, khai thác các thế mạnh của địa phƣơng để tăng nguồn 

thu, đảm bảo chi, thực hiện cân đối ngân sách của cấp mình. 

Đảm bảo nguyên tắc công bằng trong phân cấp ngân sách. 

Để giải quyết đúng đắn mối quan hệ vật chất giữa các cấp chính quyền, việc 

giao nhiệm vụ thu, chi cho địa phƣơng phải căn cứ vào yêu cầu cân đối chung 

của cả nƣớc, nhƣng phải cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất sự chênh lệch về 

kinh tế, văn hóa, xã hội do hậu quả của phân cấp nảy sinh giữa các vùng lãnh 

thổ. 

2.2.4. Phân định nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách 

2.2.4.1. Nguồn thu của ngân sách trung ƣơng gồm: 
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a) Các khoản thu ngân sách trung ương hưởng 100%: 

Thuế giá trị gia tăng hàng hoá nhập khẩu. 

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hoá nhập khẩu. 

Thuế thu nhập doanh nghiệp của các đơn vị hạch toán toàn ngành. 

Các khoản thuế và thu khác từ dầu, khí theo quy định của Chính phủ. 

Tiền thu hồi vốn của ngân sách trung ƣơng tại các tổ chức kinh tế, thu hồi 

tiền cho vay của ngân sách trung ƣơng (cả gốc và lãi), thu từ quỹ dự trữ tài chính 

của trung ƣơng, thu nhập từ vốn góp của Nhà nƣớc. 

Viện trợ không hoàn lại của Chính phủ các nƣớc, các tổ chức quốc tế, các tổ 

chức khác, các cá nhân ở nƣớc ngoài cho Chính phủ Việt Nam. 

Các khoản phí, lệ phí nộp vào ngân sách trung ƣơng. 

Thu kết dƣ ngân sách trung ƣơng  

Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật  

b) Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách trung 

ương và ngân sách địa phương: 

Thuế giá trị gia tăng, không kể thuế giá trị gia tăng hàng hoá nhập. 

Thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Thuế thu nhập đối với ngƣời có thu nhập cao. 

Thuế chuyển lợi nhuận ra nƣớc ngoài, không kể thuế chuyển lợi nhuận ra 

nƣớc ngoài từ lĩnh vực dầu, khí. 

Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hoá, dịch vụ trong nƣớc.  

Phí xăng, dầu. 

2.2.4.2. Nhiệm vụ chi của ngân sách trung ƣơng gồm: 

a. Chi đầu tư phát triển: 

Đầu tƣ xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội không có khả 

năng thu hồi vốn do trung ƣơng quản lý. 

 Đầu tƣ và hỗ trợ cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài 

chính của Nhà nƣớc; góp vốn cổ phần, liên doanh vào các doanh nghiệp thuộc 

lĩnh vực cần thiết có sự tham gia của Nhà nƣớc. 

Chi bổ sung dự trữ Nhà nƣớc. 

Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật. 

b. Chi thường xuyên: 
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Các hoạt động sự nghiệp giáo dục và đào tạo, y tế, xã hội, văn hoá thông tin 

văn học nghệ thuật, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, môi trƣờng, các 

hoạt động sự nghiệp khác do các cơ quan trung ƣơng quản lý. 

Các hoạt động sự nghiệp kinh tế do các cơ quan trung ƣơng quản lý. 

Quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội, không kể phần giao cho địa 

phƣơng. 

Hoạt động của các cơ quan trung ƣơng của Nhà nƣớc, Đảng cộng sản Việt 

Nam và các tổ chức chính trị-xã hội 

Trợ giá theo chính sách của Nhà nƣớc. 

Các chƣơng trình quốc gia do trung ƣơng thực hiện. 

Hỗ trợ quỹ bảo hiểm xã hội theo quy định của Chính phủ. 

Trơ cấp cho các đối tƣợng chính sách xã hội do trung ƣơng đảm nhận. 

Hỗ trợ cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức 

xã hội - nghề nghiệp ở trung ƣơng theo quy định của pháp luật. 

Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật. 

c. Chi trả nợ gốc và lãi các khoản tiền do Chính phủ vay. 

d. Chi viện trợ 

e. Chi cho vay theo quy định của pháp luật. 

f. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính của trung ương; 

g. Chi bổ sung cho ngân sách địa phương 

2.2.4.3. Nguồn thu của ngân sách địa phƣơng gồm: 

a. Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%: 

Thuế nhà, đất. 

Thuế tài nguyên, không kể thuế tài nguyên thu từ dầu, khí. 

Thuế sử dụng đất nông nghiệp. 

Tiền sử dụng đất. 

Tiền cho thuê đất. 

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nƣớc. 

Lệ phí trƣớc bạ. 

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết. 

Thu hồi vốn của ngân sách địa phƣơng tại các tổ chức kinh tế, thu từ quỹ dự 

trữ tài chính của địa phƣơng, thu nhập từ vốn góp của địa phƣơng. 

Viện trợ không hoàn lại của các tổ chức quốc tế, các tổ chức khác, các cá 


